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Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT 

(Cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Tên chương 

(Cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  15280 18.296 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) 

2.  15282 18.298 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ não - mạch não 

không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) 

3.  15287 18.303 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần 

kinh thị giác (0.2-1.5T) 

4.  15292 18.308 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - 

Diffusion-weighted Imaging) (0.2-1.5T) 

5.  15293 18.309 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương 

đá (0.2-1.5T) 

6.  15294 18.31 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ 

(0.2-1.5T) 

7.  15303 18.319 18. ĐIỆN QUANG 

Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không 

tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng 

hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ 

dày - tá tràng...) (0.2-1.5T) 

8.  15305 18.321 18. ĐIỆN QUANG 

Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: 

chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, 

tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực 

tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-

1.5T) 

9.  15306 18.322 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu 

môn (0.2-1.5T) 

10.  15308 18.324 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật 

(0.2-1.5T) 

11.  15318 18.334 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-

1.5T) 

12.  15320 18.336 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực 

(0.2-1.5T) 

13.  15322 18.338 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng 

- cùng (0.2-1.5T) 
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14.  15324 18.34 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) 

15.  15327 18.343 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ xương và tủy 

xương (0.2-1.5T) 

16.  15329 18.345 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi 

(0.2-1.5T) 

Tổng: 16 danh mục. 
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